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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm giá trị cực đại của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 27𝑥 − 9.

Câu 2. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −3
√
𝑥 + 𝑥2. Tính 𝑓″(1).

Câu 3. Cho hai số thực dương 𝑥, 𝑦 thỏa mãn log3 𝑥 = 2 và log3 𝑦 = −1. Tính giá trị của biểu thức 𝑃 =
log3
𝑥2

3
+ log√3(𝑦2) (trả lời kèm dấu).

Câu 4. Cho hình lăng trụ có đáy là đa giác 30 cạnh. Tính số cạnh bên song song với một cạnh bên cho trước.

Câu 5. Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất 𝑓(𝑥) có tiệm cận đứng 𝑥 = 0, ngang 𝑦 = 2 và đồ thị qua (−4; 5). 
Tính 𝑓(1), làm tròn đến một chữ số thập phân (trả lời kèm dấu).

Câu 6. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 51 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 11 5 13 8 14

Tính số trung bình cộng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 7. Cho 𝑓𝑚(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑚𝑥2 + 150𝑥 + 5, với 𝑚 là số nguyên thuộc đoạn [−6; 6]. Có bao nhiêu giá trị của 

𝑚 để 𝑓𝑚 đồng biến trên ℝ?

Câu 8. Hàm 𝑓𝑚(𝑥) =
𝑥2 +𝑚𝑥 − 20
𝑥 − 4

 có miền xác định 𝑥 ≠ 4. Tìm m để 𝑥 = 4 không là tiệm cận đứng.
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Câu 9. Hai vectơ 𝑢⃗ = (3;−4; 2) và 𝑣 ⃗ = (−3; 3;𝑚) vuông góc. Tính 𝑚.

Câu 10. Điểm kiểm tra môn Toán qua năm bài của An và Bình được ghi lại như sau (đơn vị: điểm) — An: 

20; 16; 16; 18; 20 Bình: 4; 8; 9; 11; 13. Tính hiệu giữa số trung bình của An và của Bình.

Câu 11. Trong Oxy, 𝑑1 : 𝑥 + 𝑦 = 7, 𝑑2 : 𝑥 − 𝑦 = −2, 𝑑3 : 𝑥 − 𝑦 = 0. Gọi 𝑃 = 𝑑1 ∩ 𝑑2 đường d qua P vuông 

góc d₃. Tính khoảng cách từ O đến d, làm tròn đến một chữ số thập phân.

Câu 12. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥
2 + 4𝑥 + 12
𝑥 + 1

 (làm tròn đến hàng 

phần mười).

Câu 13. Cho khối chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang, 𝐴𝐷 ∥ 𝐵𝐶 và 𝐴𝐷 = 2𝐵𝐶 . Điểm 𝑀  thuộc 

cạnh 𝑆𝐵 (𝑀  khác 𝑆 và 𝐵) sao cho mặt phẳng (𝑀𝐴𝐷) cắt cạnh 𝑆𝐶 tại 𝑁  và chia khối chóp thành hai phần 

mà phần chứa đỉnh 𝑆 có thể tích bằng 
2
5

 thể tích khối chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 (như hình vẽ). Tính tỉ số 
𝑆𝑀
𝑆𝐵

 (làm tròn 

đến hàng phần trăm).

A

B

C

D

S

M
N

Câu 14. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥 − 4 có đồ thị (𝐶). Tính tổng tất cả các giá trị của tham số 𝑚 để 

đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại đúng hai điểm phân biệt (trả lời kèm dấu).
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Câu 15. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−2; 32) 
và 𝐵(2; 0). Gọi 𝑦CĐ là giá trị cực đại và 𝑥CT là hoành độ điểm cực tiểu của hàm số. Tính 𝑦CĐ + 𝑥CT.

−4 −3 −2 −1 1 2 3
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Câu 16. Bảng số liệu ghép nhóm có tần số k là số nguyên không âm. Trung bình ước lượng bằng trung điểm 

nhóm được báo cáo là 
180
13

.

Nhóm Tần số
[3; 9) 3

[9; 15) k

[15; 21) 7

Tìm k.

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên 𝑥 thỏa mãn 25𝑥 − 3250 · 5𝑥 + 390625 < 0?

Câu 18. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (1; 1; 2) và 𝑣 ⃗ = (2; 2;−2). Tính 𝑢⃗ · 𝑣.⃗

Câu 19. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =
−∞, lim

𝑥→+∞
𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−∞;−2) và (0;+∞), nghịch biến trên (−2; 0) 𝑓(−2) = 9, 

𝑓(0) = 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có đúng 3 nghiệm phân biệt?

Câu 20. Xếp 8 cuốn sách khác nhau thành một hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho 4 cuốn sách đã chỉ định 

đứng cạnh nhau.
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